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Biểu mẫu 19 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 ______________________________ 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm, năm học 2022-2023 
A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 
Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý 

sử dụng 
515,835       

  Trong đó:         

a Trụ sở chính 173,111.5 X      

b Cơ sở tại...         

 - Cam Lâm: Trung tâm GDQP 60,600.9 X   

 - Ninh Phụng A 55,762.7 X   

 - Ninh Phụng B 11,446.5 X   

 - Trại Cam Ranh 209,937.5 X   

 - Tàu cá Hòn Rớ 4,976.02 X   

          
2 

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào 

tạo, nghiên cứu khoa học 
204,049       

 Trong đó:         

 
Trụ sở chính 

Cơ sở tại … 
128,828       

 - Cam Lâm: Trung tâm GDQP 60,400  X      

 - Trại Ninh Phụng  3,513 X     

 - Trại Cam Ranh 7,308 X   

 - Tàu cá Hòn Rớ 4,000 X   

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa 

năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

 

STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích sử 

dụng 

Đối 

tượng sử 

dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 Phòng thí nghiệm  61 
Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
 3.136 X      

1.1  Phòng ly tâm 01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
35 X   

1.2  Phòng sắc ký 01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
60 X   

1.3  
Phòng chuẩn bị 

mẫu 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

60 
X   

1.4  
Phòng phân tích 

môi trường 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

92 
X   

1.5  Phòng vật liệu 01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
60 X   

1.6  Phòng thiết bị lạnh 01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
60 X   
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STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích sử 

dụng 

Đối 

tượng sử 

dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1.7  Phòng thiết bị nhiệt 01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
60 X   

1.8  
Phòng sinh học 

phân tử 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

60 
X   

1.9  Phòng chuyên gia 01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
32 X   

1.10  Phòng vi sinh 02 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
120 X   

1.11  
Phòng nuôi cấy tế 

bào 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

10 
X   

1.12  
Khu thí nghiệm 

Pilot 

03 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
93 X   

1.13  

Phòng thí nghiệm 

Công nghệ sinh 

học 

06 
Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

300 

X   

1.14  

Phòng thí nghiệm 

Công nghệ chế 

biến 

05 
Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

260 

X   

1.15  

Phòng thí nghiệm 

Công nghệ thực 

phẩm 

04 
Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

180 

X   

1.16  
Phòng thí nghiệm 

Môi trường 

02 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

180 
X   

1.17  

Phòng thí nghiệm 

Công nghệ môi 

trường 

01 
Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

65 

X   

1.18  
Phòng thí nghiệm 

Bệnh học thủy sản 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

53 
X   

1.19  

Phòng thí nghiệm 

Kính hiển vi và 

sinh lý sinh thái 

03 
Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

81 

X   

1.20  

Phòng thí nghiệm 

Dinh dưỡng và 

thức ăn thủy sản 

01 
Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

30 

X   

1.21  
Phòng thí nghiệm 

Kỹ thuật lạnh 

05 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

212 
X   
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STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích sử 

dụng 

Đối 

tượng sử 

dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1.22  

Phòng thí nghiệm 

Phân tích kiểm 

nghiệm và Vi sinh 

05 
Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

208 

X   

1.23  
Phòng thí nghiệm 

Hóa Đại Cương 

04 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

304 
X   

1.24  
Phòng thí nghiệm 

Hóa Phân tích 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

60 
X   

1.25  
Phòng thí nghiệm 

Hóa Hữu Cơ 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

88 
X   

1.26  
Phòng thí nghiệm 

Vật lý 

03 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

153 
X   

1.27  
Phòng thí nghiệm 

Kỹ thuật xây dựng 

02 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

100 
X   

1.28  
Phòng thí nghiệm 

Vật liệu kỹ thuật 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

60 
X   

1.29  
Phòng thí nghiệm 

Cơ học vật liệu 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

60 
X   

2 Phòng thực hành 13  
Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
865   X     

2.1  
Phòng thực hành 

Cơ điện tử 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

200 
X   

2.2  
Phòng thực hành 

Điện Ô tô 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

110 
X   

2.3  

Phòng thực hành 

Máy điện và Trang 

bị điện 

01 
Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

53 

X   

2.4  
Phòng thực hành 

Kỹ thuật điện 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

84 
X   

2.5  

Phòng thực hành 

Kỹ thuật điện tử và 

Điện tử tương tự 

01 
Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

84 

X   

2.6  

Phòng thực hành 

Số - Vi xử lý; Điện 

tử công suất; Điều 

khiển tự động 

01 

Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

53 

X   
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STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích sử 

dụng 

Đối 

tượng sử 

dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

2.7  
Phòng thực hành 

Audio – Video 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

25 
X   

2.8  
Phòng thực hành 

Cung cấp điện 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

27 
X   

2.9  
Phòng thực hành 

Truyền động điện 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

27 
X   

2.10  

Phòng thực hành 

Điều khiển lập 

trình và Điều khiển 

tự động 

01 

Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

28 

X   

2.11  
Phòng thực hành 

Kỹ thuật đo 

02 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

114 
X   

2.12  
Phòng thực hành 

máy công cụ CNC 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

60 
X   

3 Xưởng thực tập  06 
Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
1.200  X      

3.1 
Xưởng thực tập cơ 

khí 

01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

756 
X   

3.2 
Xưởng thực hành, 

thực tập Ô tô 

03 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 

324 
X   

3.3 Xưởng Điện 01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
60 X   

3.4 Xưởng Điện tử 01 Phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN 

GV, SV, 

HV, NCS 
60 X   

4 Nhà tập đa năng  Thể dục  
CBVC,S

V  
8,417  X     

 Nhà thi đấu 1   3,313    

 Sân bóng đá 1   5,104    

5 Hội trường  
 Hội họp,  

Học tập 
  1,658  X     

 Hội trường 1 1  
CBVC,S

V 
548    

 Hội trường 2 1  
CBVC,S

V 
560    

 Hội trường 3 1  
CBVC,S

V 
550    

6 Phòng học   Học tập  GV,SV  15,598  X     

 Nhà đa năng 1   672     
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STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích sử 

dụng 

Đối 

tượng sử 

dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

 Giảng đường G1 1   720    

 Giảng đường G2 1   3,300    

 Giảng đường G3 1   2,938    

 Giảng đường G4 1   1,022    

 Giảng đường G5 1   1,100    

 Giảng đường G6 1   2,250    

 Giảng đường G7 1   3,521    

 ĐT 02 1   75    

7 
Phòng học đa 

phương tiện... 
  Học tập  GV,SV   X      

 LAB Ngoại ngữ 6   272    

8 Thư viện... (8+9) 1  Học tập   4,887  X     

9 
Trung tâm học 

liệu... 
             

10 
Các phòng chức 

năng khác 
             

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện 

và trung tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc  5 

2 Số chỗ ngồi đọc  1.100 

3 Số máy tính của thư viện  20 

4 

Số lượng đầu sách, tạp chí, 

e-book, cơ sở dữ liệu trong 

thư viện (đầu sách, tạp chí) 

Tổng số tài liệu in: 24.306 

Trong đó: 

- Sách Tiếng việt: 12.973 

- Sách Ngoại văn: 1.064 

- Giáo trình – Bài giảng: 71 

- Khóa luận: 6.528 

- Luận văn – Luận án: 3.626 

- Báo – Tạp chí: 25 

- Đa phương tiện: 19 

Tổng số tài liệu e-book: 153.145 

Trong đó: 

- Bài báo tạp chí: 125.633 bài 

- Báo – Tạp chí: 324 

- Sách Tiếng việt: 8.020 

- Sách Ngoại văn: 11.479 

- Giáo trình – Bài giảng: 1.079 

- Khóa luận: 2.935 

- Luận văn – Luận án: 3.453 

- Kết quả nghiên cứu khoa học: 192 

- Khác: 30 (Đa phương tiện) 

5 
Số thư viện điện tử liên kết 

ngoài trường 
- VILASAL - LIEN CHI HOI THU VIEN DAI HOC PHIA 

NAM 

http://www.vilasal.org.vn/?start=20
http://www.vilasal.org.vn/?start=20
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STT Tên Số lượng 

- Link các thư viện liên kết: Thư Viện Đại Học Nha Trang 

(ntu.edu.vn) 
Trung tâm số-Đại học Thái Nguyên (tnu.edu.vn) 

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên  515,835 / 16,000 

2 Diện tích sàn/sinh viên 204,049 / 16,000  

  

Khánh Hòa, ngày.... tháng 11 năm 2022 
 

http://thuvien.ntu.edu.vn/News.aspx?mnuid=11&catid=2800&contentid=326
http://thuvien.ntu.edu.vn/News.aspx?mnuid=11&catid=2800&contentid=326
http://www.lrc.tnu.edu.vn/

